Sử 8
Tuần 1 từ 6/9 đến 10/9
CHƯƠNG I:
THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
(TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XIX)
Tiết 1,2 – Bài 1:
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG
TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI.
1. Một nền sản xuất mới ra đời
· Thế kỉ XV nền sản xuất mới TBCN ra đời => kinh tế tư bản chủ nghĩa hình thành: nhiều công trường thủ công ra đời, các trung tâm sản xuất buôn bán, ngân hàng nhiều hơn, nền sản xuất mới đem lại năng suất lao động cao.
· Hình thành 2 giai cấp xã hội mới: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
· Mâu thuẫn xã hội giữa chế độ phong kiến với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân ngày càng tăng.

	
	CMTS Hà Lan
	CMTS Anh	

	Thời gian
	1566 – 1648
	1642 - 1688

	Nguyên nhân
	Yếu tố kinh tế TBCN phát triển nhưng bị Tây Ban Nha kìm hãm.
	· Yếu tố kinh tế TBCN phát triển.
· Mâu thuẫn xã hội giữa quý tộc mới với chế độ phong kiến; giữa nông dân với quý tộc và địa chủ phong kiến.

	Nhiệm vụ
	- Xóa bỏ chế độ phong kiến Tây Ban Nha.
- Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.
	- Lật đổ chế độ phong kiến.
- Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

	Lãnh đạo
	Giai cấp tư sản
	Giai cấp tư sản và quý tộc mới.

	Lực lượng
	Giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân.
	Giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân.

	Hình thức
	Cuộc chiến tranh giành độc lập.
	Nội chiến

	Kết quả
	Hà Lan giành được độc lập.
	Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

	Ý nghĩa
	· Tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển.
· Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
	· Mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.
· Ảnh hưởng và tác động đến tình hình châu Âu và thế giới.
=> Là cuộc cách mạng không triệt để.


II. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
1. Tình hình các thuộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh
a) Tình hình các thuộc địa
- Bắc Mĩ là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, đất đai màu mỡ, cư dân lâu đời.
- Trong 2 thế kỉ XVII-XVIII, thực dân Anh tiêu diệt hoặc dồn người dân (In-đi-an) về phía tây, bắt người da đen ở châu Phi sang làm nô lệ để khai khẩn đất hoang, lập đồn điền.
- Đầu thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thành lập được 13 bang thuộc địa ở Bắc Mĩ theo con đường TBCN.
[image: ]
Lược đồ 13 bang thuộc địa của Anh
b) Nguyên nhân của cuộc chiến tranh
- Thực dân Anh ngăn cản sự phát triển của công, thương nghiệp của thuộc địa. Dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa thuộc địa với chính quốc.
2. Diễn biến cuộc chiến tranh
- Tháng 12 - 1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn nổi dậy
- Từ 5 - 9 đến 26 - 10 - 1774, đại biểu các thuộc địa Bắc Mĩ đã họp Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a, đòi vua Anh xóa bỏ các luật cấm vô lí. Nhà vua không chấp nhận.
- Tháng 4 - 1775, chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và các thuộc địa Bắc Mĩ do Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn chỉ huy.
- Ngày 4 - 7 - 1776, Tuyên ngôn Độc lập được công bố.
- Ngày 17 - 10 - 1777, quân khởi nghĩa thắng một trận lớn ở Xa-ra-tô-ga. 
Chiến thắng của quân khởi nghĩa làm suy sụp tinh thần quân Anh, củng cố lòng tin vào thắng lợi của nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Tiếp đó, nghĩa quân thắng nhiều trận khác, buộc Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai 1783.
3. Kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
a) Kết quả
- Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa – một quốc gia mới ra đời – nước Mỹ.
- 1787, Thông qua bản hiến pháp, củng cố vị trí của nhà nước.
b) Ý nghĩa
- Giải phóng Bắc Mĩ, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
- Ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.
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